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                             ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHAN THIẾT 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

1 1.013128 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

của các cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu trên đất liền, trên sông, trên 

biển và các cơ sở, dự án trên địa 

bàn xã không thuộc đối tượng 

kinh doanh, vận chuyển xăng 

dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn 

dầu mức độ nhỏ (dung tích chứa 

dưới 50 m3) 

 

2 1.013142 

Thủ tục giải quyết chế độ hưu 

trí đối với quân nhân, người làm 

công tác cơ yếu, nhập ngũ sau 

ngày 30/4/1975, trực tiếp tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ 

đủ 20 năm trở lên phục vụ trong 

quân đội, cơ yếu đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Mã QR 

3 1.013181 

Thủ tục tiếp nhận, hoàn 

thiện hồ sơ, thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận hy 

sinh đề nghị công nhận liệt 

sĩ đối với quân nhân, công 

nhân viên chức quốc 

phòng, người làm việc 

trong tổ chức cơ yếu thuộc 

Ban Cơ yếu Chính phủ hy 

sinh hoặc mất tích trong 

chiến tranh 

 

4 1.013170 

Thủ tục giải quyết chế độ 

trợ cấp một lần, cấp 

“Giấy chứng nhận” đối 

với dân công hỏa tuyến 

tham gia kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ, 

chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

5 1.013163 

Thủ tục giải quyết chế độ 

trợ cấp một lần đối với 

quân4 nhân, người làm 

công tác cơ yếu hưởng 

lương như đối với quân 

nhân, công an nhân dân; 

công nhân viên chức quốc 

phòng; dân quân tự vệ trực 

tiếp tham gia chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế sau ngày 

30/4/1975 đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc (đối với 

đối tượng đã từ trần) do 

Bộ Quốc phòng giải quyết 

 

6 1.013157 

Thủ tục thực hiện chế độ 

trợ cấp hàng tháng đối với 

quân nhân tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

có từ đủ 15 đến dưới 20 

năm công tác trong quân 

đội đã phục viên, xuất ngũ 

về địa phương 

 

 



BỘ QUỐC PHÒNG  

4  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

7 1.013160 

Thủ tục thực hiện chế độ 

trợ cấp một lần đối với 

quân nhân tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

có dưới 15 năm công tác 

trong quân đội đã phục 

viên, xuất ngũ về địa 

phương (đối tượng cư trú ở 

địa phương khác không 

còn lưu giữ được giấy tờ) 

 

8 1.013159 

Thủ tục thực hiện chế độ 

trợ cấp một lần đối với 

quân nhân tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

có dưới 15 năm công tác 

trong quân đội đã phục 

viên, xuất ngũ về địa 

phương (bao gồm cả đối 

tượng đã từ trần) 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

9 1.013155 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng 

du kích thôn, ấp ở miền 

Nam trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước theo Quyết định 

188/2007/QĐ-TTg (đối 

tượng cư trú ở địa phương 

khác) 

 

10 1.013151 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng 

hạ sĩ quan, chiến sĩ quân 

đội theo Quyết định 

188/2007/QĐ-TTg (đối 

tượng cư trú ở địa 

phương khác không còn 

lưu giữ được giấy tờ) 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

11 1.013150 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng 

hạ sĩ quan, chiến sĩ quân 

đội đã được hưởng chế độ 

trợ cấp một lần theo Quyết 

định 290/2005/QĐ-TTg 

(nay bổ sung đối tượng 

theo Quyết định 

188/2007/QĐ-TTg) 

 

12 1.013152 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng 

du kích thôn, ấp ở miền 

Nam trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước theo Quyết 

định 188/2007/QĐ-TTg 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

13 1.013173 

Thủ tục giải quyết chế độ 

hỗ trợ và cấp “Giấy chứng 

nhận”đối với người tham 

gia kháng chiến, chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và 

làm nhiệm vụ quốc tế đang 

định cư ở nước ngoài ủy 

quyền cho thân nhân ở 

trong nước kê khai, nhận 

chế độ 

 

14 1.013182 

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, 

thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận bị thương đề nghị 

công nhận thương binh, 

người hưởng chính sách 

như thương binh đối với 

quân nhân, công nhân và 

viên chức quốc phòng, 

người làm việc trong tổ 

chức cơ yếu thuộc Ban Cơ 

yếu Chính phủ bị thương 

trong chiến tranh đã 

chuyển ra 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
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STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

15 

 

1.013161 

 

Thủ tục giải quyết chế độ 

trợ cấp hàng tháng đối 

với quân nhân, người 

làm công tác cơ yếu, 

nhập ngũ, tuyển dụng sau 

ngày 30/4/1975, tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế có từ đủ 15 năm 

đến dưới 20 năm công 

tác thực tế trong quân đội 

đã phục viên, xuất ngũ, 

thôi việc. 

 

16 1.013147 

Thủ tục thực hiện chế độ 

trợ cấp một lần đối với dân 

quân tập trung ở miền Bắc, 

du kích tập trung ở miền 

Nam (bao gồm cả lực 

lượng mật quốc phòng) 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

17 1.013149 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng 

hạ sĩ quan, chiến sĩ quân 

đội theo Quyết định 

188/2007/QĐ-TTg (đối 

tượng lập hồ sơ lần đầu) 

 

18 1.013148 

Thủ tục thực hiện chế độ 

trợ cấp một lần đối với 

dân quân tập trung ở miền 

Bắc, du kích tập trung ở 

miền Nam (bao gồm cả 

lực lượng mật quốc 

phòng), đối tượng cư trú ở 

địa phương khác không 

còn lưu giữ được giấy tờ 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

19 1.013146 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng 

hạ sĩ quan, chiến sĩ quân 

đội tham gia chiến đấu, 

hoạt động ở chiến trường 

B, C, K, sau đó trở thành 

người hưởng lương 

 

20 1.013145 

Thủ tục thực hiện chế độ 

trợ cấp một lần đối với 

quân nhân, công nhân 

viên chức quốc phòng, 

trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng 

chế độ, chính sách của 

Đảng và Nhà nước (đối 

tượng cư trú ở địa phương 

khác không còn lưu giữ 

được giấy tờ) 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC Tên TTHC Mã QR 

21 1.013144 

Thủ tục thực hiện chế 

độ trợ cấp một lần đối 

với quân nhân, công 

nhân viên chức quốc 

phòng, trực tiếp tham 

gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng 

chưa được hưởng chế 

độ, chính sách của Đảng 

và Nhà nước 

 

22 1.013143 

Thủ tục giải quyết chế 

độ trợ cấp một lần đối 

với quân nhân, người 

làm công tác cơ yếu 

hưởng lương như đối 

với quân nhân, công an 

nhân dân nhập ngũ sau 

ngày 30/4/1975, trực 

tiếp tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và 

làm nhiệm vụ quốc tế có 

từ đủ 20 năm trở lên 

phục vụ trong quân đội, 

cơ yếu đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc (đối 

tượng từ trần) 

 

 


